
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:    2588  /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày   04  tháng  10 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Tân Bình - thị xã La Gi 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã La Gi tại Tờ trình số 227/TTr-

UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Tân Bình - thị xã La Gi, 
cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 224 người; 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 336.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm ba mươi sáu 

triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã La Gi và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 Võ Văn Thiệu 07/02/1968 260879847

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

karaoke

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

02 Phạm Thị Mỹ 1977 260832658

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

03 Đặng Thị Thanh Giang 25/07/1978 260835084

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Bình An, Tân 

Bình, La Gi
1.500.000 x

04 Phan Thị Tân 18/12/1982 261125912

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Chợ Tân An, thị xã 

La Gi
1.500.000 x

05 Nguyễn Tấn Đạt 21/04/1980 260916383

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

06 Nguyễn Hữu Phương 01/01/1965 260556138

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

07 Nguyễn Thị Trúc Phiên 16/12/1989 261108132

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

08 Hoàng Tấn Đạt 24/12/1985 261000160

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

09 Nguyễn Thị Thu Hồng 1968 260683956

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ TÂN BÌNH - THỊ XÃ LA GI
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Nam Nữ

(Kèm theo Quyết định số  2588  /QĐ-UBND ngày   04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)
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10 Huỳnh Thị Kim Quyên 04/04/1974 261138414

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Tân An, La Gi, 

Bình Thuận
1.500.000 x

11 Nguyễn Quang Minh 21/01/1971 261075171

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Tân An, La Gi, 

Bình Thuận
1.500.000 x

12 Trương Thị Mai Sương 16/06/1985 261120673

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Chợ Tân Bình và 

chợ Tân Tiến thị xã 

La Gi

1.500.000 x

13 Nguyễn Tấn Cường 10/02/1985 261012931

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Chợ Tân Bình và 

chợ Tân Tiến thị xã 

La Gi

1.500.000 x

14 Lê Thị Phượng 07/10/1993 261634148

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Lẩu dê Đức Phát, 

KP 1, phường Tân 

An, thị xã La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

15 Bùi Minh Thoan 22/02/1985 261012879

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

16 Bùi Minh Thịnh 05/01/1989 261106342

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn

Ông Bùi Minh 

Thoan, Bình An 1, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

17 Bùi Minh Thiết 10/07/1983 261012715

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

18 Nguyễn Thị Bé 1974 261402050

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

19 Đặng Hùng Phong 01/05/1999 261457967

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Võ Xuân Anh, 

thôn Bình An 1, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

20 Lê Nguyên Tuấn 12/03/1979 260872050

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ điện, nước

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

21 Đặng Văn Tính 1974 261402049

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Đặng Hùng 

Đức, Tân Lý 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

22 Mai Xuân Thi 1969 260734836

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Đông 

Thảo, thôn Bình An 

1, Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x



23 Nguyễn Dương Trí 20/04/1970 260577378
KP 2, Tân An, La 

Gi, Bình Thuận

Bình An 1, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Hộ kinh doanh Cô 

Xê; KDC lương 

thực; KP 6, phường 

Tân An, thị xã La 

Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

24 Nguyễn Vũ Khánh 26/02/1999 261459824
KP 2, Tân An, La 

Gi, Bình Thuận

Bình An 1, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Hộ kinh doanh Cô 

Xê; KDC lương 

thực; KP 6, phường 

Tân An, thị xã La 

Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

25 Mai Xuân Hành 1975 260734835

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

26 Nguyễn Văn Kiệt 10/01/1996 321591905

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

27 Nguyễn Đông Thái 20/11/1989 261108282

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

28 Nguyễn Đông Thạch 1985 261012544

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

29 Nguyễn Đông Thiện 22/11/1992 261224644

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

30 Nguyễn Đông Thiệp 12/09/1994 060094010558

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

cắt tóc máy lạnh

Salon Nguyễn Nam, 

KP 2, phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

31 Nguyễn Đông Thảo 27/08/1987 261108273

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

32 Hoàng Nữ Ánh Thương 16/09/2001 261582632

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

cơ sở làm đẹp

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

33 Trần Văn Dũng 01/12/1962 260797312

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Cổng trường tiểu 

học Bình Tân 3, La 

Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

34 Lê Ái Nghĩa 04/07/1970 211296162
Bình Mỹ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình An 1, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Bán lẻ vé số lưu động
Khu vực thị xã La 

Gi
1.500.000 x



35 Đỗ Thị Nhung 04/03/1973 211911476
Bình Mỹ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình An 1, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Bán lẻ vé số lưu động
Khu vực thị xã La 

Gi
1.500.000 x

36 Nguyễn Cao Trí 09/05/1983 261012599

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Văn 

Lành, Bình An 1, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

37 Nguyễn Văn On 1969 260538186

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Văn 

Lành, Bình An 1, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

38 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 11/10/1997 261453912

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Quán Neocoffee, 

Số 60 Tôn Đức 

Thắng, KP 5, Tân 

Thiện, thị xã La Gi

1.500.000 x

39 Nguyễn Thành Đạt 09/07/1995 261451174

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Đông 

Thảo, Bình An 1, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

40 Quách Thị Lương 13/01/1972 261156335

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Chợ Tân An thị xã 

La Gi
1.500.000 x

41 Đặng Thị Vĩnh 1957 260119562

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Khu vực xã Tân 

Bình, thị xã La Gi
1.500.000 x

42 Đặng Đức Thiện 06/04/1985 261012233

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn
Hiệp An, Tân Tiến, 

La Gi, Bình Thuận
1.500.000 x

43 Nguyễn Ánh 20/10/1969 060069009228

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Nguyễn Hữu Kỳ, 

KP 1, Phường Tân 

Thiện, thị xã La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

44 Nguyên Thị Bích Phượng 07/08/2000 261585086

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

game

Siêu thị Coopmart 

La Gi, KP 4, Tân 

Thiện, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x



45 Đặng Thị Hòa 20/04/1957 260151542

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Cổng trường Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

46 Trần Thị Yến 11/08/2000 261639537

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

Dịch vụ du lịch.

Nhà xe Vinh Hoa; 

Phường Phước Hội, 

La Gi, Bình Thuận.

1.500.000 x

47 Nguyễn Thị Mai 07/06/1960 260119587

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Cổng trường tiểu 

học Bình Tân 3, La 

Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

48 Trần Văn Nam 16/06/1992 261218792

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Khu du lịch biển 

Cam Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

49 Nguyễn Đông Hải 1960 261540942

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Đông 

Thảo, Bình An 1, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

50 Nguyễn Quốc Khánh 05/04/1987 261012294

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn

Ông Phạm Văn 

Toàn, Bình An 3, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

51 Nguyễn Quốc Phong 15/08/1982 260916303

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn

Ông Phạm Văn 

Toàn, Bình An 3, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

52 Lê Thị Thắm 1990 0969747554

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

53 Trần Hoàng Minh 1972 334333597

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hóa

Nhà xe Trí Hoàn, 

KP 3, Tân Thiện, 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

54 Phan Văn Mai 01/01/1973 261098408

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

55 Phan Thanh Kiều 26/06/1996 261451173

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Phan Văn Mai, 

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x



56 Huỳnh Chí Bảo 28/10/2004
Đang làm thẻ căn 

cước công dân

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Phan Văn Mai, 

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

57 Hồ Huy Hùng 01/01/1975 260739122

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hóa

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

58 Hoàng Vũ Hà 09/05/1993 261224667

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Quán cà phê Boss, 

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

59 Phạm Thị Hoài Tâm 17/03/1967 260772117

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

60 Nguyễn Thị Trọng Hảo 01/03/1964 260167501

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

61 Ngô Đình Cường 15/03/1975 260737665

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hóa

Nhà xe Nhung, Tân 

Lý 2, Tân Bình, La 

Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

62 Đỗ Ngọc Vinh 01/01/1979 260872259

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Võ Ngọc Nam, 

KP 6, Bình Tân, thị 

xã La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

63 Võ Thị Minh Hồng 23/01/1980 060180009273

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

lưu trú.

Nhà nghỉ Bảy Tâm, 

Tam Tân, Tân Tiến, 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

64 Lê Thị Thúy Loan 16/08/1997 261451490
Tân Tiến, La Gi, 

Bình Thuận

Bình An 1, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

65 Võ Thị Thu Sương 20/08/1985 261005269

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

66 Võ Thị Chút 1986 261407599
Tân Xuân, Hàm 

Tân, Bình Thuận

Bình An 1, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Tân An, La Gi, 

Bình Thuận
1.500.000 x



67 Trần Văn Lệ 1987 261260031
Tân Tiến, La Gi,

 Bình Thuận

Bình An 1, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hóa

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

68 Hồ Bảo Huy 17/11/2000 261583808

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

69 Nguyễn Thị Hà 16/02/1987 261588453

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Bình An, Tân 

Bình, La Gi
1.500.000 x

70 Nguyễn Thị Thêm 01/01/1973 260691992

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Quán bún, phở 

Loan; Chợ Đại 

Đồng, Phước Lộc, 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

71 Nguyễn Thị Trang 01/01/1978 260872083

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Tân An, La Gi, 

Bình Thuận
1.500.000 x

72 Lê Thị Lý 1948 261389501

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Bình An, Tân 

Bình, La Gi
1.500.000 x

73 Nguyễn Văn An 1976 260872062

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

74 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 18/07/1985 261012308

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Bình An, Tân 

Bình, La Gi
1.500.000 x

75 Nguyễn Kinh Kỳ 01/01/1969 260538168

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Văn 

An, \Bình An 1, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

76 Nguyễn Thị Hoa 01/01/1976 260797616

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Số 190, Nguyễn 

Chí Thanh, Bình 

An 1, Tân Bình, La 

Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

77 Võ Xuân Tân 28/08/1985 261182237

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

78 Nguyễn Văn Dũng 03/11/1973 260690110

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Chạy xe ôm
Khu vực thị xã La 

Gi
1.500.000 x

79 Võ Xuân Anh 01/01/1980 260916555

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

80 Nguyễn Thị Hồng 03/03/1968 260518541

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Bình An, Tân 

Bình, La Gi
1.500.000 x



81 Võ Xuân Bình 01/01/1966 260446391

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Chạy xe ôm
Khu vực thị xã La 

Gi
1.500.000 x

82 Văn Thị Loan 1984 261004885

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

83 Liêu Thùy Linh 10/10/1986 261015008

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

84 Lương Đức Vinh 02/09/1986 261012578

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nam, KP 2, 

Bình Tân, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

85 Võ Thị Lệ 01/01/1964 260446390

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

86 Võ Thị Nhi 04/12/1972 260629990

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

87 Nguyễn Thị Kim Oanh 28/03/1996 261525667

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Số 41, Đường Đinh 

Bộ Lĩnh, Chợ 

Phước Lộc; La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

88 Nguyễn Thị Phấn 02/03/1991 272010659

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Tân Tiến, La 

Gi, Bình Thuận
1.500.000 x

89 Huỳnh Ngọc Điệp 12/03/1988 261106343

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn

Bình An 1, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

90 Trần Phúc Hoài 16/05/2003 060203011648

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Trần Văn 

Hiền, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

91 Trần Văn Hiền 01/01/1975 260835107

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

92 Bùi Ngọc Công 01/01/1977 260872051

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

93 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/05/1979 260872108

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Trần Văn 

Hiền, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x



94 Lương Thị Ly 20/10/1987 261012263

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

95 Võ Thanh Long 13/08/1989 261108159

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

96 Phạm Thị Hường 01/01/1963 060163002114

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

97 Lý Thị Thu Anh 01/01/1987 261278273

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Tân Tiến, La 

Gi, Bình Thuận
1.500.000 x

98 Nguyễn Thị Sương 01/01/1976 261574811

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

99 Đoàn Thanh Vũ 20/11/1995 261454765

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Dương Quốc 

Tuấn, Bình An 3, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

100 Hồ Văn Hùng 15/12/1988 0987281434

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Huỳnh Ngọc 

Đại, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

101 Huỳnh Ngọc Đại 05/01/1982 261125239

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

102 Nguyễn Chúc 25/02/1970 060070010170

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

103 Nguyễn Thị Thu Hồng 28/12/1976 260740344

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Chúc, 

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

104 Nguyễn Bá Hoàng Đăng Khoa 09/10/1998 261574426

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Chúc, 

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

105 Nguyễn Quốc Minh 27/01/1999 261581984

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x



106 Nguyễn Thị Hạnh 1977 240633084

số 297, Hùng 

Vương, phường 

Tân Lập, TP. Buôn 

Mê Thuột, Đắc Lắk

Bình An 2, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

107 Nguyễn Châu Tuấn 04/10/1982 261015025

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Chúc, 

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

108 Nguyễn Thanh Tiến 25/05/1983 241434751

số 297, Hùng 

Vương, phường 

Tân Lập, TP. Buôn 

Mê Thuột, Đắc Lắk

Bình An 2, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

109 Huỳnh Thị Kim Châu 06/10/1990 060190016105

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

110 Huỳnh Kiều Phương 01/01/1981 095181004005

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

111 Hồ Văn Mạnh 02/01/1989 261240492

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

112 Nguyễn Thị Huệ 1982 261183926

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Hồ Văn Mạnh, 

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

113 Nguyễn Thành Tiến 23/09/1988 261106232

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

114 Huỳnh Ngọc Diễn 1982 260921052

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

115 Đinh Công Lượng 16/07/1994 261300353

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

KP 4, Phường Tân 

An, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

116 Huỳnh Thị Cúc 10/06/1958 261300360

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống.

Bà Nguyễn Thị 

Phương, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

117 Võ Phước Hùng 01/01/1968 260691918

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

118 Nguyễn Hải Đăng 11/07/1981 260872279

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Võ Phước 

Hùng, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x



119 Nguyễn Thị Hảo 12/10/1983 260916530

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Tân Hải, La 

Gi, Bình Thuận
1.500.000 x

120 Lương Thanh Chung 02/06/1989 261106981

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

121 Trần Thị Lý 25/08/1966 261522058

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

122 Lê Thị Vận 06/10/1973 261457992

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

123 Nguyễn Huy Hoàng 25/07/1986 261179722

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

124 Lê Văn Tèo 01/01/1981 261194060

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

125 Hồ Văn Bình 10/11/1987 261350683

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

126 Nguyễn Văn Cảnh 24/07/1997 261454595

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

127 Nguyễn Văn Sanh 20/10/1988 261330359

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

128 Nguyễn Thị Lan 02/05/1977 261260817

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Tân Hải, La 

Gi, Bình Thuận
1.500.000 x

129 Nguyễn Thị Hải 01/01/1959 261144084

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Bình An, Tân 

Bình, La Gi
1.500.000 x

130 Nguyễn Văn Hồng 10/08/1988 261112627

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

131 Nguyễn Thị Thảo 08/06/1995 261451269

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Hồng, Bình 

An 2, Tân Bình, La 

Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

132 Nguyễn Thanh Nam 14/02/1996 261451073

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Hồng, Bình 

An 2, Tân Bình, La 

Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

133 Trần Thị Hoa 01/01/1980 261221088

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Trần Văn 

Dũng, KP 1, 

phường Bình Tân, 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x



134 Nguyễn Ngọc Huy 23/09/1981 260922002

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh  vực 

hớt tóc máy lạnh

Hớt tóc nam, KP 3, 

Phước Lộc,  La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

135 Nguyễn Thuyết 1982 260916350

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

136 Võ Thanh Lâm 01/01/1985 261012245

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

137 Nguyễn Thị Lý 27/02/1980 260916292

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Cổng trường tiểu 

học Tân Bình, La 

Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

138 Trần Thị Chiến 01/01/1988 060188008675

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Võ Thanh 

Lâm, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

139 Nguyễn Thị Thu Hà 20/05/1990 261260134

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Tân Hải, La 

Gi, Bình Thuận
1.500.000 x

140 Trần Văn Phương 06/07/1983 261668894

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

141 Phan Văn Luật 18/09/1999 261457945

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

142 Võ Thị Thanh Vân 01/01/1979 260872072

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

143 Nguyễn Văn Cương 11/01/2002 187852255

Quỳnh Thanh, 

Quỳnh Lưu, Nghệ 

An

Bình An 2, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Thái 

Cường, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

144 Nguyễn Văn Hồng 01/01/1992 187080629

Quỳnh Thanh, 

Quỳnh Lưu, Nghệ 

An

Bình An 2, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Thái 

Cường, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

145 Nguyễn Thái Cường 15/12/1976 260872163

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x



146 Bùi Đăng Khoa 15/10/1985 261093359

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Thái 

Cường, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

147 Nguyễn Thị Quốc Hoa 10/10/1990 261224700

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Khu vực thị xã La 

Gi
1.500.000 x

148 Cù Thị Nhàn 01/01/1979 260873193

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Thái 

Cường, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

149 Nguyễn Duy Dương 15/03/1978 261002774

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Thái 

Cường, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

150 Cù Thị Liên 01/01/1981 260873184

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Thái 

Cường, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

151 Nguyễn Văn Long 10/04/1974 261338850

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hóa

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

152 Đinh Thị Tuyên 20/08/1983 261680344

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

hớt tóc máy lạnh

Cắt tóc nam nữ, 

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

153 Nguyễn Tỷ Ngân 01/01/1978 261638973

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

154 Trương Văn Ánh 21/12/1967 260541116

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

155 Nguyễn Thanh Thủy 05/05/1995 261535779

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

156 Trần Cao Thắng 15/02/1992 261224756

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

157 Nguyễn Nghiệm 1973 260734825

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x



158 Nguyễn Văn Tuấn 15/07/1995 261538715

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

159 Trần Thị Kim Hồng 26/09/1993 261458032

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

160 Nguyễn Văn Phong 10/10/1997 261572409

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn 

Nghiệm, Bình An 

2, Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

161 Dương Thị Ý 01/01/1972 261143922

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

162 Đoàn Văn Trưởng 20/12/1992 049092000282

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn 

Nghiệm, Bình An 

2, Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

163 Đoàn Văn Bình 14/07/2003 06023007410

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

164 Nguyễn Văn Sinh 01/01/1975 261144082

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

165 Hoàng Quang Phú 16/08/1987 261179101

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

166 Nguyễn Văn Việt 1963 261300374

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

167 Nguyễn Văn Tuân 21/09/1992 261224715

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

168 Nguyễn Văn Liệu 20/07/1967 261002004

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

169 Nguyễn Văn Lâm 10/09/1990 261224695

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

170 Nguyễn Văn Viên 20/07/1993 261358780

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x



171 Hoàng Quang Đức 01/01/1981 260872433

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

172 Nguyễn Thị Thúy 1955 260691910

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Số 552, Thống 

Nhất, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

173 Nguyễn Thị Trung Nguyên 01/11/1983 261016420

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

174 Võ Ngọc Hiếu 13/10/1995 261454289

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hóa

Vật liệu xây dựng 

Sơn Hà, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

175 Võ Ngọc Thảo 03/08/1997 060097002475

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

176 Võ Thị Thu Thắm 17/11/1979 260838852

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Chợ Bình An, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

177 Nguyễn Thành Phương 16/08/1980 261012172

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

178 Đinh Tấn Cầu 20/03/1991 261224758

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hóa

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

179 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1972 260734405

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ Bình An, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

180 Nguyễn Minh Phước 29/03/1986 261120980

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Khu vực thị xã La 

Gi
1.500.000 x

181 Võ Thanh Quy 12/08/1994 261300143

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Thành 

Phương, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

182 Phan Thị Mỹ Ngọc 02/02/1988 261041171

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Bán hàng rong, buôn 

bán nhỏ lẻ không có 

địa điểm cố định

Chợ Tân Tiến, La 

Gi, Bình Thuận
1.500.000 x



183 Nguyễn Thị Huệ 14/11/1995 261529408

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Quán vườn Dừa, số 

609, Thống nhất, 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

184 Phạm Cảnh Hưng 12/09/1984 260998665

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

vận tải hàng hóa

Số 46, Ngô Quyền, 

Tân An, La Gi
1.500.000 x

185 Trần Viết Sỹ 03/03/1971 038071001992 Thanh Hóa

Bình An 2, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

186 Nguyễn Thị Hiệp 24/09/1971 040171010734

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

187 Nguyễn Quốc Trung 14/11/2003 060203009342

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

188 Phạm Thanh Lai 30/04/1963 260120589

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

189 Võ Thanh Hùng 1980 261222026

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

190 Lâm Văn Quang 01/01/1976 260759936

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

191 Võ Thị Kim Yến 01/01/1977 261220223

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

192 Huỳnh Quốc Việt 26/05/1995 261454613

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

193 Phạm Văn Trường 01/01/1973 261153361

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

194 Nguyễn Đăng An 20/06/1990 261522575

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

195 Nguyễn Thanh Thiên Hoàng 28/07/2005 060205001259

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

196 Nguyễn Thanh Cường 16/09/1988 261106206

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

197 Nguyễn Thị Minh Thư 24/06/1983 260952122

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tự làm tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

làm đẹp

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x



198 Nguyễn Thành Trung 22/01/1986 261012173

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

199 Phan Minh Hoàng 20/10/1995 261450028

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ điện, nước

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

200 Nguyễn Thị Minh 12/08/1989 261106966

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

201 Nguyễn Nhật Định 20/09/1981 260916325

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ sơn

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

202 Nguyễn Ngọc Lâm 02/07/2001 261582726

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

203 Hồ Thị Mai 16/06/1987 261014618

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

204 Trần Văn Giang 22/09/2004 060204013730

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

205 Nguyễn Văn Lệ 15/07/1985 186255533 Nghệ An

Bình An 2, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

206 Trần Lâm 01/01/1981 261012272

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

207 Võ Ngọc Đạt 03/02/2005 060305007623

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

208 Nguyễn Văn Huy 10/02/2005 188011937 Nghệ An

Bình An 2, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

209 Cao Minh Thắng 01/01/1975 260872133

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

210 Trần Văn Pháp 26/02/1977 260872157

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x



211 Nguyễn Thị Tiện 1981 260916391

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Làm thuê tại hộ kinh 

doanh trong lĩnh vực 

ăn uống

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

212 Nguyễn Ngọc Chuẩn 23/03/1993 075093020603

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Văn 

Mỹ, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

213 Nguyễn Văn Mỹ 01/10/1962 261150132

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

214 Cao Phúc Hoàng 14/03/2003 261588942

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Ông Nguyễn Văn 

Mỹ, Bình An 2, 

Tân Bình, La Gi, 

Bình Thuận

1.500.000 x

215 Phan Nhật Duy 17/12/1998 261457926

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ điện, nước

Khu du lịch La Gi 

Beach, xã Tân Tiến, 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

216 Đặng Quang Năm 25/04/1989 261627211

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

217 Nguyễn Thị Bích Tuyền 20/08/1994 261319938

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

218 Hoàng Thị Thanh Tâm 24/02/1986 261074686

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Tiểu thương tại chợ 

truyền thống

Chợ La Gi, Phường 

Phước Hội, thị xã 

La Gi, Bình Thuận

1.500.000 x

219 Nguyễn Văn Chương 20/10/1975 261538783

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

220 Nguyễn Văn Công 10/05/1982 172062056
Hoàng Phụ, Hoàng 

Hóa, Thanh Hóa

Bình An 2, 

Tân Bình, La 

Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

221 Phạm Thị Tuyết 13/09/1996 261344671

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

222 Phạm Văn Vinh 12/06/1985 060085003392

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x



223 Nguyễn Xuân Trí 20/06/1995 261453538

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

224 Nguyễn Thanh Thái 28/01/1990 261108130

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

Thợ hồ

Bình An 2, Tân 

Bình, La Gi, Bình 

Thuận

1.500.000 x

143 81 224 224 15 224 224 336.000.000 0 0 224 0

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 224 người ; Số tiền: 336.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm ba mươi sáu triệu đồng.

Tổng cộng: 224




